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Tóm tắt. Sử dụng thí nghiệm ảo (Virtual Experiment - VE) trong dạy học là một công cụ 

trực quan nhằm tăng cường sự quan tâm, kích thích khả năng tìm tòi và kích hoạt tư duy 

của học sinh. Từ đó, khơi dậy tính sáng tạo của người học bằng cách khám phá và tương tác 

với thông tin trên môi trường ảo. Bài báo này nhằm đề xuất biện pháp sử dụng VE để tổ 

chức dạy học thực hành thí nghiệm bằng hình thức online thay thế cho phòng thí nghiệm 

truyền thống. Đây chính là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hành thí nghiệm Sinh học 

ở trường trung học phổ thông.  

Từ khóa: thí nghiệm, thí nghiệm ảo, mô phỏng, thực hành thí nghiệm, hoạt động, hoạt động 

dạy học. 

1. Mở đầu 

Một bước chuyển mình rất lớn trong dạy học là khẳng định được vai trò của người học - 

chủ thể quá trình nhận thức. Và cũng đã có rất nhiều nghiên cứu với mục tiêu cuối cùng là làm 

sao cho việc cá nhân hóa người học một cách hiệu quả nhất. Cùng với định hướng đó, trong dạy 

học thực hành thí nghiệm, việc truyền tải nội dung khoa học không chỉ thông qua thực hành mà 

điều cốt yếu là đặt người học vào vị trí của nhà khoa học để tìm hiểu kiến thức. Tuy nhiên, trong 

thực tế việc thực hành thí nghiệm luôn gặp phải nhiều trở ngại bởi các thí nghiệm đã vượt quá 

khả năng cho phép. Những khó khăn trong việc tổ chức dạy học các thí nghiệm khoa học là môi 

trường phòng thí nghiệm không thể thực hiện được do thiếu hoặc khan hiếm nguyên vật liệu, 

hóa chất hay các thí nghiệm có tính độc hại, nguy hiểm (Freina & Ott, 2015; Duban, Aydogdu, 

& Yuksel, 2019). Bên cạnh đó, một số rào cản có thể kể đến như chi phí, thời gian và nhân lực 

để chuẩn bị, vấn đề an toàn và ngăn cách về không gian… [1-4]. 

Đã có khá nhiều trường đại học trên thế giới triển khai, nghiên cứu và vận dụng VE trong 

giảng dạy từ khá sớm ở các nước như: Mỹ (Đại học Stanford), Tây Ban Nha (Đại học 

Moroccan), Úc (Đại học Victoria), Thổ Nhĩ Kỳ (Đại học Gazi), Palestine (Đại học Birzeit),… 

[1-2], [5-7]. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ đã tạo ra một nguồn tư liệu số phong phú, 

đây là cơ hội cho việc tiếp cận để vận dụng vào dạy học nói chung và dạy học thực hành thí 

nghiệm Sinh học nói riêng.  

Bên cạnh đó, việc day học qua internet đã được nhiều nhà giáo dục quan tâm. Đặc biệt, hai 

năm trở lại đây việc dạy học online đang là giải pháp tối ưu trước bệnh dịch mà thế giới đang 

phải đối mặt. Một trong những khó khăn đối với dạy học online đó là hoạt động thí nghiệm và 

sử dụng môi trường VE thay thế cho các phòng thí nghiệm trực tiếp được xem là giải pháp khắc  
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phục tối ưu. Môi trường VE cũng đã mở ra nhiều triển vọng mới cho sự phát triển bền vững của 

giáo dục bằng cách thay thế các thí nghiệm thật trong dạy học thực hành. Đặc biệt, trong Sinh 

học có rất nhiều hiện tượng không dễ nhận biết, cũng không thể đo lường bằng các thí nghiệm 

thông thường nhưng có thể biểu diễn trong môi trường VE. Ngoài ra, đây còn là môi trường dễ 

dàng vượt qua các ràng buộc về mặt sinh học, yếu tố thời gian, các nhân tố tác động bên ngoài 

và kết quả luôn đạt như mong đợi. 

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu  

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu các bài báo tiếng Anh của các tạp chí khoa 

học giáo dục, tạp chí khoa học giáo dục công nghệ của một số trường đại học trên thế giới; 

Nghiên cứu kết quả báo cáo của các hội nghị quốc tế về vận dụng VE trong dạy học; Phân tích 

và hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về VE và thực trạng dạy học học bằng VE của một số 

quốc gia trên thế giới; Nghiên cứu Chương trình Sinh học trung học phổ thông 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành; Nghiên cứu tài liệu tổ chức dạy học trực tuyến của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành năm 2021. 

- Phương pháp điều tra: Điều tra thực trạng dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học ở 

trường trung học phổ thông của một số tỉnh, thành phố trên cả nước; Điều tra thực trạng vận 

dụng VE để tổ chức dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học ở trường trung học phổ thông. 

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực giáo 

dục và chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học; Tham khảo ý kiến của một số giáo viên 

Sinh học trung học phổ thông đã tham gia dạy học trực tuyến. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Triển khai thực nghiệm thăm dò hiệu quả của việc 

vận dụng VE trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học tại một số trường trung học phổ 

thông đang áp dụng dạy học trực tuyến. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Thí nghiệm ảo và quy trình sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học thực hành thí nghiệm. 

2.2. Vấn đề nghiên cứu 

2.2.1. Định nghĩa thí nghiệm ảo [1, 2, 8] 

- VE là một ứng dụng đa phương tiện, dưới dạng video hay hình ảnh kĩ thuật số mô phỏng 

các hoạt động trong phòng thí nghiệm một cách thực tế, có tính tương tác cao. VE không chứa 

đựng tính rủi ro hay tốn kém về mặt chi phí liên quan như các thí nghiệm trong phòng thí 

nghiệm thực.  

- VE mô phỏng các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm khoa học đối với các trường hợp 

sau: Thí nghiệm chứa yếu tố rủi ro, tốn kém hoặc mất nhiều thời gian để tiến hành trong phòng 

thí nghiệm của trường học; Thí nghiệm đòi hỏi độ chính xác cao và người học chỉ có thể đạt 

được độ chính xác cần thiết khi sử dụng các công cụ mô phỏng; Thí nghiệm liên quan đến sự 

phá vỡ các quy luật tự nhiên, các vấn đề về đạo đức như trong một số thí nghiệm sinh học… 

Như vậy, VE là tập hợp các tài nguyên số đa phương tiện dưới hình thức đối tượng học tập, 

nhằm số hóa các hiện tượng vật lí, hóa học, sinh học... xảy ra trong tự nhiên hay trong phòng thí 

nghiệm, có đặc điểm là tính năng tương tác cao, giao diện thân thiện với người sử dụng và có 

thể ghi lại trạng thái của những quá trình, điều kiện tới hạn khó xảy ra trong tự nhiên hay khó 

thu được trong điều kiện phòng thí nghiệm truyền thống. 

 



Trịnh Đông Thư 

100 

 

2.2.2. Vai trò của thí nghiệm ảo trong dạy học thực hành thí nghiệm [1, 5, 6, 9, 10] 

- VE đóng vai trò là phương tiện trực quan giúp học sinh tìm hiểu về Sinh học và thực hành 

Sinh học.  

- VE có thể mô phỏng các quá trình, hiện tượng sinh học cần nhiều thời gian, công sức để 

có thể hoàn thành được trong môi trường phòng thí nghiệm khoa học truyền thống. Mặc dù VE 

không thể thay thế thí nghiệm thật, nhưng chúng là một công cụ hữu ích trong cả dạy học lẫn 

nghiên cứu khoa học. 

- VE có thể được sử dụng như một công cụ nhận thức thu hút học sinh tham gia vào các 

hoạt động học tập và hình thành giả thuyết trong các tình huống giải quyết vấn đề (Theo Li và 

cs, 2011). 

- VE có thể được “vận hành” một cách nhanh chóng, linh hoạt tùy theo sự điều khiển của 

giáo viên và cho phép học sinh dễ dàng quan sát, thu thập dữ liệu, thông tin. VE cũng được sử 

dụng như phương pháp tiếp cận để tìm hiểu khoa học bằng cách cho phép người học đưa ra 

quyết định và kiểm soát các biến số. 

- VE giảm thiểu “tiếng ồn” mà học sinh trải qua trong môi trường lớp học thực tế, giúp học 

sinh làm quen với các ý tưởng, nội dung cơ bản của thí nghiệm, thiết bị, nguyên vật liệu, tiến 

trình thực hiện thí nghiệm và luôn đạt được kết quả như mong đợi.  

- VE đã được chứng minh là giúp nâng cao hiểu biết về các khái niệm cốt lõi trong khoa 

học Sinh học. Chúng đem lại nhiều lợi ích cho các trường học, cho giáo viên và cả học sinh. Bởi 

lẽ, VE có thể giảm đáng kể chi phí liên quan đến thực hành (mẫu vật, thiết bị, nhân lực, thời 

gian) và ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên. Đối với giảng dạy đại học, VE có thể giúp giảng 

viên giải quyết trực tiếp những lỗ hổng về kiến thức nền tảng cho sinh viên. Và sinh viên được 

giải phóng áp lực liên quan đến việc phải đạt được kết quả “hoàn hảo” trong phòng thí nghiệm. 

Đồng thời, cho phép người học có thể học theo khả năng của riêng mình và lặp lại bất cứ lúc 

nào khi cần thiết với sự lựa chọn thời gian và địa điểm linh hoạt.  

- Đối với các cơ sở giáo dục đại học và trung tâm nghiên cứu, VE đóng một vai trò quan 

trọng trong việc giúp sinh viên phát triển khả năng nghiên cứu. Người nghiên cứu có thể lựa 

chọn thử nghiệm trong các môi trường ảo tương ứng. Trong VE, các bộ phận có thể được nhìn 

từ nhiều góc độ khác nhau, thông tin về kết quả có thể biết ngay sau thí nghiệm và báo cáo thực 

hành thí nghiệm được hoàn thành trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả.  

Qua khảo sát, hầu hết giáo viên và học sinh đều đồng tình với nguồn tài nguyên đa phương 

tiện phong phú, giao diện thân thiện, tương tác thuận tiện của nền tảng dạy học thông qua môi 

trường VE. 

Tuy nhiên, VE không cho phép học sinh phát triển các kĩ năng hợp tác và thực hành mà họ 

trải nghiệm trong lớp học của phòng thí nghiệm truyền thống. Khi được khảo sát về việc sử 

dụng phòng VE hoặc phòng thí nghiệm truyền thống, học sinh đã có phản hồi về nhu cầu sử 

dụng đồng thời cả hai. 

2.2.3. Quy trình sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học thực hành thí nghiệm [3, 11-13] 

Bước 1: Phân tích chương trình môn học, nội dung học tập và yêu cầu cần đạt 

Trong bước này, giáo viên cần tìm hiểu kĩ nội dung chương trình học. Phân tích vị trí, cấu 

trúc và yêu cầu cần đạt của bài thực hành thí nghiệm. Từ đó, định hướng cho việc tìm kiếm VE 

đáp ứng đúng yêu cầu. 

Bước 2: Tuyển chọn thí nghiệm ảo tương ứng với nội dung học tập 

Sử dụng từ khóa bằng tiếng Anh để tìm kiếm. Kết quả thông tin về VE từ nguồn tài nguyên 

đa phương tiện rất phong phú nên thuận tiện cho việc chọn lựa. Tiến hành nghiên cứu và phân 

tích nội dung của VE sao cho thỏa mãn yêu cầu của nội dung học tập và nguồn tư liệu bảo độ tin 

cậy về mặt khoa học. 
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Bước 3: Xây dựng kịch bản cho việc vận dụng thí nghiệm ảo  

Trên cơ sở VE đã được tuyển chọn, giáo viên cần xây dựng một kịch bản theo logic tiến 

trình tổ chức hoạt động dạy học bài thực hành thí nghiệm, đó là: Trình bày cho học sinh về nội 

dung của bài thực hành thí nghiệm kết hợp trình chiếu VE; Phân chia nhóm thực hành; Giao 

nhiệm vụ học tập cho mỗi nhóm; Theo dõi và đánh giá kết quả. 

 Bước 4: Tổ chức hoạt động dạy học bài thực hành thí nghiệm 

Giáo viên tiến hành tổ chức hoạt động theo kịch bản đã xây dựng ở bước 3. Trong quá trình 

tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm trên môi trường VE, có thể xuất hiện những vấn đề phát 

sinh hay phản hồi từ phía người học. Đây cũng là cơ sở cho việc hoàn thiện kịch bản phù hợp 

hơn để vận dụng cho những lần dạy học tiếp theo. 

2.2.4. Vận dụng quy trình sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh 

học ở trung học phổ thông 

Sau đây là minh họa vận dụng quy trình sử dụng thí nghiệm ảo để tổ chức dạy học nội 

dung: “Thực hành làm được tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân” thuộc 

chủ đề “Chu kì tế bào và phân bào” [14]. 

Bước 1: Phân tích chương trình môn học, nội dung học tập và yêu cầu cần đạt 

Nghiên cứu chủ đề “Chu kì tế bào và phân bào” và các yêu cầu cần đạt của chủ đề. Nội 

dung: “Thực hành làm được tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân” với yêu 

cầu cần đạt như sau: 

- Làm được tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân. 

Để hiện thực hóa nội dung của bài thực hành thí nghiệm trong dạy học hiện nay là khó khả 

thi. Yếu tố chủ quan gặp phải khá nhiều rào cản và cũng không nằm ngoài một số nhận định của 

các nhà nghiên cứu như đã phân tích. Yếu tố khách quan lại càng là thách thức lớn trong bối 

cảnh Covid-19. Vậy giải pháp nào có thể đáp ứng các trở ngại cả điều kiện chủ quan lẫn khách 

quan? Và VE chính là câu trả lời tối ưu trong dạy học thực hành thí nghiệm. 

Bước 2: Tuyển chọn thí nghiệm ảo tương ứng với nội dung học tập 

Nhập từ khóa bằng tiếng Anh “Mitosis in onion root” trên kênh youtube để tìm kiếm. Kết 

quả sẽ có nhiều đoạn phim hướng dẫn quá trình tiến hành làm tiêu bản quan sát các kì của 

nguyên phân. Phân tích nội dung và chọn lựa VE minh họa phù hợp, nguồn gốc đáng tin cậy về 

mặt khoa học. VE được lựa chọn như hình ảnh minh họa - Hình 1, thời gian của đoạn phim dài 

4 phút 10 giây và nội dung trình bày của đoạn phim được Việt hóa như sau: 

 
 

 

 

Hình 1. Thí nghiệm ảo quá trình nguyên phân ở tế bào rễ hành 

(Nguồn: https://youtu.be/N-nIHhncEao?t=5) 

https://youtu.be/N-nIHhncEao?t=5
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1. Nguyên vật liệu và hóa chất: Ống nhỏ giọt, kẹp, kim mũi mác, lamen, lam kính, giấy 

thấm, đĩa đồng hồ, cồn, củ hành tím, axit acetic 45%, cốc nước cất, axit HCl, dung dịch 

acetocacmin, đĩa đồng hồ, dao lam, kính hiển vi và đèn cồn. 

2. Tiến trình tiến hành thí nghiệm: Dùng dao lam cắt bớt một phần rễ khô của củ hành tím, 

rồi ngâm vào trong cốc nước (Xem hình ảnh minh họa - Hình 2) trong thời gian từ 3 - 6 ngày để 

củ hành ra rễ. Cắt phần chóp rễ ngâm (cố định) vào dung dịch Carnoy (axit acetic 96%, cồn 960 

với tỷ lệ 1:3) trong 24 giờ. Dùng panh lấy một rễ rồi đặt trên lam kính, nhỏ 1 giọt axit HCl và 1 

giọt acetocacmin. Đưa lam kính hong khô trên ngọn lửa đèn cồn, sau khi đã khô dùng giấy thấm 

lau sạch phần hóa chất còn thừa. Dùng ống nhỏ giọt cho một vài giọt nước lên lam kính, đậy 

lamen và quan sát dưới kính hiển vi. 

3. Hướng dẫn quan sát: Dùng kim mũi mác ấn nhẹ trên lamen sao cho các tế bào dàn đều 

trên lam kính hoặc có thể dùng ngón trỏ miết nhẹ để các tế bào mô phân sinh dàn đều thành một 

lớp mỏng. Đậy lamen và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi. 

4. Kết quả quan sát: Do nhiễm sắc thể sẽ bắt màu với thuốc nhuộm acetocacmin nên có thể 

nhìn thấy và phân biệt được các tế bào đang ở các kì khác nhau của quá trình nguyên phân. 

 
Hình 2. Rễ hành nhúng trong cốc nước 

(Nguồn: https://youtu.be/N-nIHhncEao?t=5) 

Bước 3: Xây dựng kịch bản cho việc vận dụng thí nghiệm ảo 

Căn cứ Quyết định số 2776/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc tổ chức hướng dẫn dạy học trực tuyến với 3 giai đoạn, đó là [16]:  

Giai đoạn 1 (Trước khi kết nối trực tiếp): Giao nhiệm vụ trên LMS (Learning Management 

System) hoặc công cụ thay thế. 

Giai đoạn 2 (Kết nối trực tiếp): Báo cáo, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ ở giai 

đoạn 1 và hình thành kiến thức, kĩ năng. 

Giai đoạn 3 (Sau khi kết nối trực tiếp): Vận dụng. 

Kịch bản được thiết kế cho 3 giai đoạn tương ứng như sau: 

Giai đoạn 1: Giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. 

- Giáo viên gởi đường link kết hợp với nội dung đã được Việt hóa (xem bước 2). 

 - Phân nhóm thực hành, mỗi nhóm từ 4-6 học sinh. 

- Giao nhiệm vụ học tập cho mỗi nhóm: Xem đoạn phim và khái quát các bước tiến hành 

thí nghiệm; Trả lời một số câu hỏi định hướng: Tại sao chọn rễ hành là đối tượng nghiên cứu? 

Có thể sử dụng đối tượng nào khác để quan sát quá trình nguyên phân? Tại sao sử dụng phần 

chóp rễ để quan sát các kì của quá trình nguyên phân? Tại sao cần phải nhuộm màu tiêu bản 

trước khi quan sát dưới kính hiển vi?... 

Giai đoạn 2: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn 1. 
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- Tiến hành cho các nhóm thực hành trình bày tiến trình thí nghiệm. Giáo viên có thể hỗ trợ 

kết hợp với việc trình chiếu các slide nội dung bài thực hành thí nghiệm đã chuẩn bị với phần 

thuyết minh đoạn phim về VE.  

- Kết hợp đặt câu hỏi cho các nhóm thực hành như đã giao nhiệm vụ trong giai đoạn 1. 

- Tiếp tục trình chiếu đoạn phim để tổ chức cho học sinh quan sát các kì của quá trình 

nguyên phân. 

- Giáo viên cho đoạn phim dừng lại ở thời gian 3 phút 35 giây và có thể lặp lại vài lần ở 

mốc thời gian từ 3 phút 35 giây đến 3 phút 46 giây để học sinh quan sát kĩ hơn về các kì của quá 

trình nguyên phân. Trong khoảng thời gian này, có thể cho đoạn phim dừng lại và đặt câu hỏi 

định hướng như: Các kì nào của quá trình nguyên phân có thể quan sát được? Kì nào của quá 

trình nguyên phân được biểu hiện rõ nét nhất?... 

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: 
  

PHIẾU HỌC TẬP 

1. Vẽ lại NST ở các kì của quá trình nguyên phân đã quan sát được. 

2. Trên hình vẽ, kì nào của quá trình nguyên phân được biểu hiện rõ nét nhất? Hãy mô tả đặc 

điểm của các kì quan sát được. 

3. Nhận biết và chú thích các kì nguyên phân của tế bào trên các hình dưới đây (Hình 3 và 

Hình 4): 

                   
                                Hình 3                                             Hình 4 

(Nguồn: https://youtu.be/N-nIHhncEao?t=5) 

- Giáo viên theo dõi và đánh giá kết quả. 

Giai đoạn 3: Giáo viên tiếp tục giao cho học sinh nhiệm vụ học tập của bài học tiếp theo để 

luyện tập và tự học ở nhà. Giáo viên chấm và đánh giá bài làm cho học sinh. 

Bước 4:  Tổ chức hoạt động dạy học bài thực hành thí nghiệm 

Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học theo kịch bản đã xây dựng dành cho giai đoạn 2. Nội 

dung của kịch bản đã trình bày cụ thể ở bước 3. Trong quá trình tổ chức, giáo viên chú ý lắng 

nghe, nhận xét và phản hồi kịp thời từ kết quả báo cáo và thảo luận của học sinh. Chú ý ghi 

nhận những câu trả lời hay kết quả làm bài tốt, chưa tốt hay chưa hoàn thiện để học sinh kịp thời 

điều chỉnh. Từ đó, giúp học sinh rút ra được kiến thức, kĩ năng cơ bản thông qua bài thực hành 

thí nghiệm. 

3. Kết luận 

Sử dụng VE để tổ chức dạy học bài thực hành thí nghiệm là giải pháp tối ưu trong môi 

trường dạy học online. Thông qua VE, học sinh có cơ hội được đặt mình vào vị trí của “nhà 

nghiên cứu”, được làm quen với các dụng cụ, nguyên liệu, hóa chất của một phòng thí nghiệm 

thực cũng như quan sát được các kĩ năng thí nghiệm cơ bản. Tổ chức dạy học thực hành thí 
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nghiệm bằng VE chính là tạo cơ hội cho cả giáo viên và học sinh được “nhúng” mình trong 

phòng thí nghiệm và hoàn toàn có thể tương tác một cách dễ dàng, chủ động trên các giao diện 

tương thích với nội dung của thí nghiệm. VE có thể xem là một nền tảng để thiết lập môi trường 

giáo dục từ xa một cách hiệu quả trong dạy học thực hành thí nghiệm nói chung và dạy học Sinh 

học nói riêng. Từ đó, đáp ứng một cách bức thiết nhu cầu dạy học hiện nay và là một giải pháp 

thay thế cho việc dạy học thực hành thí nghiệm ở trường phổ thông một cách hiệu quả trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19. 
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ABSTRACT 

Using virtual experiment - solutions for teaching practice biology for high school in online 

Trinh Dong Thu 

Department of Biology, Hue University of Education, Hue University 

Using Virtual Experiment (VE) is considered as a visual tool to increase students' interest, 

stimulate curiosity and activate thinking of students. Consequently, it encourages creativity in 

learners, by exploring and interacting with information in a virtual environment. This article 

aims to propose a method to use VE to simulate biological phenomena and processes that in 

reality conditions are difficult by experiments to illustrate for students. VE is an effective 

support for hands-on learning of Biology experiments in high school. 

Keywords: experiment, virtual experiment, simulation, practice experiments, activity, 

activity of teaching. 
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